
PHỤ LỤC
DANH SÁCH NHU CẦU HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG 

ĐƠN VỊ: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KON TUM
(Kèm theo Công văn số   1405 /SKHCN-VP ngày  16  tháng 6 năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ)

TT Họ và tên cha  mẹ Họ và tên học sinh
HỌC SINH LỚP  (NĂM HỌC 2025-2026)

Có nhu cầu chuyển đến
trường (nếu có) Ghi chúMẫu

giáo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 Bố: Nguyễn Thành Nghị
Mẹ: Đặng Thị Thanh Tuyền

Nguyễn Thanh Tâm x Trường THPT Chuyên Lê
Khiết

02 Nguyễn Thành Nghĩa x Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

03
Mẹ: Đặng Thị Nga
Bố: Hà Thanh Lâm

Hà Thanh Đức x Trường THCS

04 Hà Minh Duyên x Trường Tiểu học

05 Hà Minh Anh x Trường Mẫu giáo

06
Mẹ: Bùi Thị Thu Huyền
Bố: Hồ Quang Vũ

Hồ Bùi Trúc Quỳnh x THCS Nguyễn Nghiêm

07 Hồ Trí Kiên x Trường Tiểu học Nguyễn
Nghiêm

08

Bố: Hà Thanh Tuấn
Mẹ: Võ Thị Kim Diện

Hà Hoài Giang x Trường THPT Chuyên Lê
Khiết

09 Hà Thanh Thịnh x Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

10 Hà Thị Thanh Thư x TrườngTiểu học Nguyễn
Nghiêm

11 Hà Thị Thanh Như x Trường Tiểu học Nguyễn
Nghiêm

12 Mẹ: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Bố: Hoàng Minh Nguyên Hoàng Phong x Trường THCS Nguyễn

Nghiêm

13 Bố: Nguyễn Minh Hưng
Mẹ: Phạm Thị Toan Nguyễn Minh Thành x Trường THCS

14
Bố: Nguyễn Minh Thiện
Mẹ: Đinh Thị Ngọc Huyền

Nguyễn Ngọc Gia Hân x Trường THPT Trần Quốc
Tuấn hoặc Lê Trung Đình
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15 Nguyễn Nhật Minh x Trường THCS Nguyễn
Nghiêm

16
Mẹ: Trịnh Thị Hà Oanh
Bố: Trần Duy Đắc

Trần Tuấn Long x THCS Nguyễn Nghiêm,
TP Quảng Ngãi

17 Trần Cát Mộc Trà x Mầm non Nguyễn
Nghiêm

18
Bố: Lê Hữu Vinh
Mẹ: Phạm Thu Thủy

Lê Hữu Hoàng Ngân x THCS Nguyễn Nghiêm

19 Lê Hữu Hoàng Hà x Tiểu học Nguyễn Nghiêm

20 Bố: Chu Đình Liệu
Mẹ: Phạm Thị Năm

Chu Gia Khánh x Trường Tiểu học

21 Chu An Nhiên x Trường Tiểu học

22 Bố: Trần Đình Hoàng
Mẹ: Võ Thị Kim Phú Trần Quang Linh x Trường THCS Nguyễn

Nghiêm

23

Mẹ: Lương Như Hoàng Bố:
Nguyễn Hà Phương

Nguyễn Hoàng Nhã
Uyên x Trường THCS Nguyễn

Nghiêm

24 Nguyễn Hoàng Phát x Trường Tiểu học Nguyễn
Nghiêm

25 Nguyễn Hoàng Lâm x
Con 14
tháng -
Có nhu
cầu gửi

trẻ
26

Bố: Lê Ngọc Hiến
Mẹ: Ngô Thị Thúy Mai

Lê Ngọc Hoàng Nam x Mẫu giáo

27 Lê Ngọc Gia Hân
Con 10
tháng -
Có nhu
cầu gửi

trẻ

Bố: Nguyễn Minh Thiện
Mẹ: Đinh Thị Ngọc Huyền

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-06-16T16:54:48+0700




